
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 259A, Đường Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

03/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUỆ 
GIÁC 

0108723283

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ & 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUỆ GIÁC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE GIAC FOREIGN LANGUAGE & 
INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: TUE GIAC TRAINING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: tuegiactraining@gmail.com

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Dịch vụ ăn uống khác 5629

16. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá 
quyền sử dụng đất)
Chi tiết: Tư vấn, môi giới Bất động sản (Luật Kinh doanh Bất 
động sản năm 2014)

6820

19. Quảng cáo 7310

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

23. Đào tạo sơ cấp 8531

24. Đào tạo trung cấp 8532

25. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

26. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

27. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Trung tâm giáo dục ngoại ngữ - tin học
- Hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ 
chính khóa
- Tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc 
làm và đào tạo kỹ năng dạy nghề
- Dạy nghề ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng 
kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở 
nước ngoài
- Đào tạo khác (thời gian đào tạo dưới 03 tháng, dạy học cho 
người trưởng thành)
- Các khóa huấn luyện có thời gian đào tạo dưới 03 tháng
- Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư 

8559(Chính)

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ 
PHƯƠNG 
HOA

Số 15, ngách 4/22 
Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

199.980.000,000 33,330 001175015514

2 ĐỖ THỊ 
THU HẰNG

Phú Mỹ, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

199.980.000,000 33,330 001175004144 

3 ĐẶNG HÀ 
LINH

Tổ dân phố 7, Đình 
Thôn, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

200.040.000,000 33,340 013245226

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013245226
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 7, Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 7, Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG HÀ LINH Nữ

24/07/1988 Kinh Việt Nam

19/11/2009 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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